
Trường THCS Lê Văn Việt 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 6.1 

GVCN: Nguyễn Thị Phương Thùy (Thực hiện từ ngày 13 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

KHTN (Sinh) - Cô Chang Nhạc - Cô Thùy Anh - Cô Mỹ Văn - Cô Phương Sử - Cô Dung  

Khoa học tự nhiên (Lý -

Hóa) - Cô Hà 
TD - Thầy Khoa 

Trải nghiệm, hướng 

nghiệp - Cô Thùy 
Văn - Cô Phương Tin - Cô Lương  

Toán - Cô Hiền Văn - Cô Phương CNghệ - Cô Thảo Toán - Cô Hiền Địa - Thầy Vũ  

Anh - Cô Mỹ GDCD - Cô Lành SHCN - Cô Thùy Toán - Cô Hiền MT- Thầy Duy  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HỌC SINH TỰ HỌC, LÀM BÀI TẬP, BÀI THỰC HÀNH,…GIÁO VIÊN ĐĂNG TẢI TRÊN PHẦN MỀM SHUB 

      

      



Trường THCS Lê Văn Việt 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 6.2 

GVCN: Bùi Thị Mỹ Lương (Thực hiện từ ngày 13 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Nhạc - Cô Thùy GDCD - Cô Lành TD - Thầy Khoa Toán - Cô Tú Văn - Cô Phương  

Toán - Cô Tú SHCN - Cô Lương Anh - Cô Trâm Toán - Cô Tú Văn - Cô Phương  

Địa - Thầy Vũ Tin - Cô Lương Anh - Cô Trâm KHTN (Sinh) - Cô Chang 
Trải nghiệm, hướng 

nghiệp - Cô Lương 
 

Khoa học tự nhiên (Lý -

Hóa) - Cô Hà 
Văn - Cô Phương CNghệ - Cô Thảo Sử - Cô Dung MT- Thầy Duy  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HỌC SINH TỰ HỌC, LÀM BÀI TẬP, BÀI THỰC HÀNH,…GIÁO VIÊN ĐĂNG TẢI TRÊN PHẦN MỀM SHUB 

      

      



Trường THCS Lê Văn Việt 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 7.1 

GVCN: Lâm Thị Lành (Thực hiện từ ngày 13 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHCN - Cô Lành Tin - Cô Lương Toán - Thầy Tiến Toán - Thầy Tiến Văn - Cô Giang  

Lý - Cô Hồng Vy Nhạc - Cô Thùy CNghệ - Cô Nghĩa(S) Toán - Thầy Tiến MT- Thầy Duy  

Anh - Cô Mỹ GDCD - Cô Lành Địa - Thầy Vũ Sinh - Cô Nghĩa(S) Sử - Cô Dung  

TD - Thầy Khoa Văn - Cô Giang Anh - Cô Mỹ Văn - Cô Giang   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TATC- Cô M. Nghĩa 

HỌC SINH TỰ HỌC, LÀM BÀI TẬP, BÀI THỰC HÀNH,…GIÁO VIÊN ĐĂNG TẢI TRÊN PHẦN MỀM SHUB TATC- Cô M. Nghĩa 

 

      

      



Trường THCS Lê Văn Việt 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 7.2 

GVCN: Nguyễn Thị Hồng Vy (Thực hiện từ ngày 13 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Cô Giang Anh - Cô Khánh Sử - Cô Dung Văn - Cô Giang Tin - Cô Lương  

Địa - Thầy Vũ CNghệ - Cô Nghĩa(S) GDCD - Cô Lành Văn - Cô Giang MT- Thầy Duy  

Anh - Cô Khánh SHCN - Cô Hồng Vy Sinh - Cô Nghĩa(S) Toán - Thầy Tiến Toán - Thầy Tiến  

Nhạc - Cô Thùy Lý - Cô Hồng Vy Toán - Thầy Tiến TD - Thầy Khoa   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TATC- Cô M. Nghĩa 

HỌC SINH TỰ HỌC, LÀM BÀI TẬP, BÀI THỰC HÀNH,…GIÁO VIÊN ĐĂNG TẢI TRÊN PHẦN MỀM SHUB TATC- Cô M. Nghĩa 

 

      

      



Trường THCS Lê Văn Việt 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 7.3 

GVCN: Trần Thị Hương Mỹ (Thực hiện từ ngày 13 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

SHCN - Cô Mỹ Văn - Cô Giang Địa - Thầy Vũ CNghệ - Cô Nghĩa(S) Toán - Thầy Tiến  

Sinh - Cô Nghĩa(S) Văn - Cô Giang Toán - Thầy Tiến Sử - Cô Dung MT- Thầy Duy  

Lý - Cô Hồng Vy Anh - Cô Mỹ Anh - Cô Mỹ TD - Thầy Khoa Nhạc - Cô Thùy  

Văn - Cô Giang Tin - Cô Lương GDCD - Cô Lành Toán - Thầy Tiến   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HỌC SINH TỰ HỌC, LÀM BÀI TẬP, BÀI THỰC HÀNH,…GIÁO VIÊN ĐĂNG TẢI TRÊN PHẦN MỀM SHUB 

      

      



Trường THCS Lê Văn Việt 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 8.1 

GVCN: Ngô Huỳnh Thanh Vũ (Thực hiện từ ngày 13 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Lý - Cô Hồng Vy Sinh - Cô Nghĩa(S) Anh - Cô Trâm Sử - Cô Dung Toán - Cô Tú  

Văn - Cô Huế Anh - Cô Trâm Toán - Cô Tú TD - Thầy Khoa CNghệ - Thầy Giang  

Toán - Cô Tú Nhạc - Cô Thùy GDCD - Cô Lành Văn - Cô Huế MT- Thầy Duy  

SHCN - Thầy Vũ Hoá - Cô Hà Địa - Thầy Vũ Văn - Cô Huế   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TATC- Cô Trâm 

HỌC SINH TỰ HỌC, LÀM BÀI TẬP, BÀI THỰC HÀNH,…GIÁO VIÊN ĐĂNG TẢI TRÊN PHẦN MỀM SHUB TATC- Cô Trâm 

 

      

      



Trường THCS Lê Văn Việt 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 8.2 

GVCN: Nguyễn Thị Hà (Thực hiện từ ngày 13 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Văn - Cô Huế Văn - Cô Huế Sinh - Cô Nghĩa(S) Địa - Thầy Vũ Toán - Cô Hiền  

GDCD - Cô Lành Anh - Cô M.Nghĩa TD - Thầy Khoa Lý - Cô Hồng Vy Văn - Cô Huế  

Sử - Cô Dung Anh - Cô M.Nghĩa Nhạc - Cô Thùy Hoá - Cô Hà MT- Thầy Duy  

Toán - Cô Hiền CNghệ - Thầy Giang Toán - Cô Hiền SHCN - Cô Hà   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HỌC SINH TỰ HỌC, LÀM BÀI TẬP, BÀI THỰC HÀNH,…GIÁO VIÊN ĐĂNG TẢI TRÊN PHẦN MỀM SHUB 

      

      



Trường THCS Lê Văn Việt 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 8.3 

GVCN: Nguyễn Thị Nghĩa (Thực hiện từ ngày 13 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Sinh - Cô Nghĩa(S) TD - Thầy Khoa Toán - Cô Tú Hoá - Cô Hà GDCD - Cô Lành  

Nhạc - Cô Thùy CNghệ - Thầy Giang Sử - Cô Dung Địa - Thầy Vũ Toán - Cô Tú  

Văn - Cô Huế Văn - Cô Huế Anh - Cô M.Nghĩa Toán - Cô Tú MT- Thầy Duy  

SHCN - Cô Nghĩa(S) Văn - Cô Huế Anh - Cô M.Nghĩa Lý - Cô Hồng Vy   

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HỌC SINH TỰ HỌC, LÀM BÀI TẬP, BÀI THỰC HÀNH,…GIÁO VIÊN ĐĂNG TẢI TRÊN PHẦN MỀM SHUB 

      

      



Trường THCS Lê Văn Việt 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 9.1 

GVCN: Phạm Thị Chang (Thực hiện từ ngày 13 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Địa - Thầy Vũ CNghệ - Thầy Giang GDCD - Cô Lành TD - Thầy Khoa Nhạc - Cô Thùy  

Văn - Cô Giang Lý - Cô Hồng Vy Anh - Cô Mỹ Toán - Cô Hiền Văn - Cô Giang  

Hoá - Cô Hà Văn - Cô Giang Toán - Cô Hiền Văn - Cô Giang Toán - Cô Hiền  

Sinh - Cô Chang Anh - Cô Mỹ Sử - Cô Dung SHCN - Cô Chang Toán - Cô Hiền  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HỌC SINH TỰ HỌC, LÀM BÀI TẬP, BÀI THỰC HÀNH,…GIÁO VIÊN ĐĂNG TẢI TRÊN PHẦN MỀM SHUB 

      

      



Trường THCS Lê Văn Việt 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 9.2 

GVCN: Trần Thị Huế (Thực hiện từ ngày 13 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Toán - Cô Tú Anh - Cô M.Nghĩa Anh - Cô M.Nghĩa Văn - Cô Huế SHCN - Cô Huế  

TD - Thầy Khoa Hoá - Cô Hà Địa - Thầy Vũ Văn - Cô Huế Sử - Cô Dung  

Sinh - Cô Chang CNghệ - Thầy Giang Toán - Cô Tú Lý - Cô Hồng Vy GDCD - Cô Lành  

Văn - Cô Huế Nhạc - Cô Thùy Toán - Cô Tú Toán - Cô Tú Văn - Cô Huế  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HỌC SINH TỰ HỌC, LÀM BÀI TẬP, BÀI THỰC HÀNH,…GIÁO VIÊN ĐĂNG TẢI TRÊN PHẦN MỀM SHUB 

      

      



Trường THCS Lê Văn Việt 

Năm học 2021 - 2022 

Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 3 

Lớp 9.3 

GVCN: Phan Thị Nguyên Trâm (Thực hiện từ ngày 13 tháng 09 năm 2021) 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

Hoá - Cô Hà Văn - Cô Phương Toán - Cô Hiền Lý - Cô Hồng Vy CNghệ - Thầy Giang  

Toán - Cô Hiền GDCD - Cô Lành Toán - Cô Hiền Sinh - Cô Chang Toán - Cô Hiền  

Nhạc - Cô Thùy Anh - Cô Trâm TD - Thầy Khoa Văn - Cô Phương Văn - Cô Phương  

Sử - Cô Dung SHCN - Cô Trâm Anh - Cô Trâm Văn - Cô Phương Địa - Thầy Vũ  

      

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

HỌC SINH TỰ HỌC, LÀM BÀI TẬP, BÀI THỰC HÀNH,…GIÁO VIÊN ĐĂNG TẢI TRÊN PHẦN MỀM SHUB 

      

      


